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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:............................................................... Số báo danh: .............................
I. Trắc nghiệm
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Câu 2: Chọn khẳng định đúng.
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Câu 5: Dãy số nào sau đây là cấp số cộng ?

A. 
[image: image25.wmf]1;2;1;5;8;4

-


B. 
[image: image26.wmf]4;8;12;16;18


C. 
[image: image27.wmf]1;3;6;7;9;11


D. 
[image: image28.wmf]1;3;5;7;9;11


Câu 6: 
[image: image29.wmf]8

1

lim

n

 bằng

A. 
[image: image30.wmf].

+¥


B. 0
C. 
[image: image31.wmf]2.


D. 
[image: image32.wmf]1.


Câu 7: Dãy nào sau đây là cấp số nhân
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Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có 
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 và đáy ABCD là hình vuông. Góc giữa  đường thẳng SB và mặt phẳng đáy là góc giữa cặp đường thẳng nào:
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Câu 10: Cho 
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 . Tìm công bội q của cấp số nhân.
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Câu 11: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
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Câu 12: Cho dãy số 
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. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên  của  dãy số.
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Câu 13: Đạo hàm của hàm số  
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Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có các cạnh bên bằng nhau, đáy ABCD là hình  chữ nhật tâm O.  Khẳng định nào sau đây đúng :
A. 
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Câu 17: Chọn khẳng định đúng.
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Câu 18: Đạo hàm hàm số
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Câu 19: Đạo hàm của hàm số 
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Câu 20: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tất cả các cạnh đều bằng 1. Chọn khẳng định sai:
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Câu 21: Tính 
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Câu 22: Tìm 
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Câu 23: Đạo hàm hàm số  
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Câu 24: Cho 
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 của cấp số nhân.
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Câu 25: Đạo hàm hàm số  
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Câu 26: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Khi đó  vectơ bằng 
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Câu 27: Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc  với nhau

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau

D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

Câu 28: Cho lăng trụ đứng tam giác
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. Biết tam giác ABC đều cạnh 5 và 
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 . Góc giữa đường thẳng AB’ và mặt phẳng (A’B’C’) bằng:
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Câu 29: Cho hình chóp S.ABCD có 
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 và đáy là hình chữ nhật. Khẳng định nào sau đây đúng :
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Câu 30: Tính đạo hàm hàm số 
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Câu 31: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết 
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 . Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng?
A. 
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Câu 32: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SB, SD. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. 
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Câu 33: Cho cấp số cộng (un) có u1= 2, d = 3. Khi đó số hạng thứ 5 của cấp số cộng là:
A. 14
B. 41
C. 17
D. 11
Câu 34: Cho hàm số 
[image: image159.wmf]32

()2x4

fxxx

=-+-+

. Giải bất phương trình [image: image160.wmf]'

()0

fx

³


A. [image: image161.wmf][

)

1

;1;

3

æù

-¥È+¥

ç

ú

èû


B. [image: image162.wmf]1

1

3

x

££


C. [image: image163.wmf]01

x

££


D. [image: image164.wmf]12

x

££


Câu 35: Cho 
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II. Tự luận
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           b, Tìm hệ số a để hàm số 
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     liên tục tại điểm 
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Câu 2: Cho hàm số 
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 có đồ thị (C). 

          a) Tìm y’(x) 

          b)  Viết pt tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 
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Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 3, 
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b) Gọi G là trọng tâm tam giác ABD. Tính khoảng cách từ G đến (SBD) 
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	Mã đề thi 103


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:............................................................... Số báo danh: .............................
I. Trắc nghiệm
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Câu 2: Cho lăng trụ đứng tam giác
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Câu 3: Đạo hàm hàm số  
[image: image189.wmf]3

(2x1)

y

=+


A. 
[image: image190.wmf]2

6x(2x1)

+


B. 
[image: image191.wmf]2

6(2x1)

+


C. 
[image: image192.wmf]2

3(2x1)

+


D. 
[image: image193.wmf]2

3x(2x1)

+


Câu 4: Đạo hàm của hàm số 
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Câu 5: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tất cả các cạnh đều bằng 1. Chọn khẳng định sai:
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Câu 6: Cho dãy số 
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Câu 7: Cho 
[image: image219.wmf](

)

n

u

 là cấp số nhân có 
[image: image220.wmf]5

u80;q2

==-

  . Số hạng 
[image: image221.wmf]1

u

 của cấp số nhân.

A. 
[image: image222.wmf]1

5

u.

2

-

=


B. 
[image: image223.wmf]1

u1.

=


C. 
[image: image224.wmf]1

u5.

=


D. 
[image: image225.wmf]1

u1.

=-


Câu 8: Chọn khẳng định đúng.
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 có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi.
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 có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi
Câu 9: Cho 
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Câu 10: Cho hàm số 
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Câu 12: Cho 
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Câu 13: Nếu 
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Câu 14: Đạo hàm hàm số
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 trên tập xác định của nó là.
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Câu 15: 
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Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD có các cạnh bên bằng nhau, đáy ABCD là hình  chữ nhật tâm O.  Khẳng định nào sau đây đúng :
A. 
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Câu 17: Cho dãy số 
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Câu 18: Đạo hàm của hàm số 
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Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có 
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 và đáy ABCD là hình vuông. Góc giữa  đường thẳng SB và mặt phẳng đáy là góc giữa cặp đường thẳng nào:
A. 
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Câu 20: Tính 
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Câu 21: Tìm 
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Câu 22: Tính đạo hàm hàm số 
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Câu 23: Chọn khẳng định đúng.
A. [image: image296.wmf]lim0

n

q

=

nếu [image: image297.wmf]1

q

>

.
B. [image: image298.wmf]lim0

n

q

=

nếu [image: image299.wmf]1

q

<

.
C. [image: image300.wmf]lim0

n

q

=

nếu [image: image301.wmf]1

q

<

.
D. [image: image302.wmf]lim0

n

q

=

nếu [image: image303.wmf]1

q

>

.
Câu 24: Đạo hàm hàm số  
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Câu 25: Cho cấp số cộng (un) có u1= 2, d = 3. Khi đó số hạng thứ 5 của cấp số cộng là:
A. 41
B. 17
C. 11
D. 14
Câu 26: Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc  với nhau

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau

D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

Câu 27: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết 
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 . Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng?
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Câu 28: Cho hình chóp S.ABCD có 
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 và đáy là hình chữ nhật. Khẳng định nào sau đây đúng :
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Câu 29: Một chuyển động có phương trình 
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 tính bằng giây). Vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm 
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Câu 30: Dãy nào sau đây là cấp số nhân
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Câu 31: Tính  
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Câu 32: Dãy số nào sau đây là cấp số cộng ?

A. 
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B. 
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Câu 33: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SB, SD. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. 
[image: image338.wmf](
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Câu 34: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Khi đó  vectơ bằng 
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Câu 35: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
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II. Tự luận
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Câu 1: a, Tìm 
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     liên tục tại điểm 
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Câu 2: Cho hàm số 
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 có đồ thị (C). 

          a) Tìm y’(x) 

          b)  Viết pt tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 
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Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 3, 
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b)  Gọi G là trọng tâm tam giác ABD. Tính khoảng cách từ G đến (SBD) 
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I. Trắc nghiệm

Câu 1: Cho lăng trụ đứng tam giác
[image: image357.wmf].'''
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. Biết tam giác ABC đều cạnh 5 và 
[image: image358.wmf]'53
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 . Góc giữa đường thẳng AB’ và mặt phẳng (A’B’C’) bằng:

A. 
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B. 
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Câu 2: Đạo hàm hàm số  
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Câu 3: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết 
[image: image368.wmf]3
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 . Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng?
A. 
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Câu 4: Chọn khẳng định đúng.
A. [image: image374.wmf]lim0
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Câu 5: Dãy số nào sau đây là cấp số cộng ?

A. 
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B. 
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Câu 6: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
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Câu 7: Một chuyển động có phương trình 
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 tính bằng giây). Vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm 
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Câu 8: Cho 
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Câu 9: Đạo hàm hàm số
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 trên tập xác định của nó là.
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Câu 10: Cho cấp số cộng (un) có u1= 2, d = 3. Khi đó số hạng thứ 5 của cấp số cộng là:
A. 41
B. 17
C. 11
D. 14
Câu 11: Đạo hàm của hàm số 
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Câu 12: Nếu 
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Câu 13: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SB, SD. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. 
[image: image424.wmf](
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Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có 
[image: image431.wmf]()
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 và đáy ABCD là hình vuông. Góc giữa  đường thẳng SB và mặt phẳng đáy là góc giữa cặp đường thẳng nào:
A. 
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Câu 16: Cho 
[image: image436.wmf](

)

n

u

 là cấp số nhân có 
[image: image437.wmf]5

u80;q2

==-
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Câu 17: 
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Câu 18: 
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Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có 
[image: image452.wmf]()
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 và đáy là hình chữ nhật. Khẳng định nào sau đây đúng :
A. 
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[image: image454.wmf](

)

ACSBD

^


C. 
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Câu 20: Cho hình chóp S.ABCD có các cạnh bên bằng nhau, đáy ABCD là hình  chữ nhật tâm O.  Khẳng định nào sau đây đúng :
A. 
[image: image457.wmf](
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B. 
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Câu 21: Cho 
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 . Tìm công bội q của cấp số nhân.
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Câu 22: Tìm 
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Câu 23: Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc  với nhau

D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau

Câu 24: Chọn khẳng định đúng.
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 có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi
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Câu 25: Tính  
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Câu 26: Đạo hàm của hàm số 
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Câu 27: Cho dãy số 
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Câu 28: Cho dãy số 
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. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên  của  dãy số.

A. 
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B. 
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Câu 29: Tính đạo hàm hàm số 
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Câu 30: Tính 
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Câu 31: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tất cả các cạnh đều bằng 1. Chọn khẳng định sai:

A. 
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Câu 32: Đạo hàm hàm số  
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Câu 33: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Khi đó  vectơ bằng 
[image: image512.wmf]''
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Câu 34: Dãy nào sau đây là cấp số nhân
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Câu 35: Cho hàm số 
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II. Tự luận

Câu 1: a, Tìm 
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           b, Tìm hệ số a để hàm số 
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Câu 2: Cho hàm số 
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 có đồ thị (C). 

          a) Tìm y’(x) 

          b)  Viết pt tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 
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Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 3, 
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  b)  Gọi G là trọng tâm tam giác ABD. Tính khoảng cách từ G đến (SBD) 
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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:............................................................... Số báo danh: .............................
I. Trắc nghiệm

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SB, SD. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. 
[image: image535.wmf](

)

SCAHK

^


B. 
[image: image536.wmf](
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C. 
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D. 
[image: image538.wmf](
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Câu 2: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tất cả các cạnh đều bằng 1. Chọn khẳng định sai:

A. 
[image: image539.wmf]''
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Câu 3: Đạo hàm của hàm số 
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Câu 4: Tìm 
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Câu 5: Dãy số nào sau đây là cấp số cộng ?

A. 
[image: image549.wmf]1;3;5;7;9;11


B. 
[image: image550.wmf]1;3;6;7;9;11


C. 
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Câu 6: Một chuyển động có phương trình 
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 tính bằng giây). Vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm 
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Câu 7: 
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Câu 8: Tính  
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Câu 9: Cho cấp số cộng (un) có u1= 2, d = 3. Khi đó số hạng thứ 5 của cấp số cộng là:
A. 41
B. 11
C. 14
D. 17
Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết 
[image: image568.wmf]3
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 , 
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 . Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng?
A. 
[image: image570.wmf]0

30


B. 
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Câu 11: 
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Câu 12: Cho hình chóp S.ABCD có 
[image: image578.wmf]()
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 và đáy ABCD là hình vuông. Góc giữa  đường thẳng SB và mặt phẳng đáy là góc giữa cặp đường thẳng nào:
A. 
[image: image579.wmf](
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Câu 13: Chọn khẳng định đúng.
A. [image: image583.wmf]lim0
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B. [image: image585.wmf]lim0

n

q

=

nếu [image: image586.wmf]1

q

<

.
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Câu 14: Tính đạo hàm hàm số 
[image: image591.wmf]sin2x
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Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có 
[image: image596.wmf]()
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 và đáy là hình chữ nhật. Khẳng định nào sau đây đúng :
A. 
[image: image597.wmf](
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B. 
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Câu 16: Cho 
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A. 
[image: image604.wmf]1

u1.

=-


B. 
[image: image605.wmf]1

u1.

=


C. 
[image: image606.wmf]1

u5.

=


D. 
[image: image607.wmf]1

5

u.

2

-

=


Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có các cạnh bên bằng nhau, đáy ABCD là hình  chữ nhật tâm O.  Khẳng định nào sau đây đúng :
A. 
[image: image608.wmf](
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B. 
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Câu 18: Cho hàm số 
[image: image612.wmf]32
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Câu 19: Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.
C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc  với nhau
D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau
Câu 20: Cho 
[image: image618.wmf](
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 . Tìm công bội q của cấp số nhân.
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Câu 21: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
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Câu 22: Cho dãy số 
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. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên  của  dãy số.

A. 
[image: image628.wmf]100

100

S14.

=-


B. 
[image: image629.wmf]100

S19300.

=


C. 
[image: image630.wmf]100

S100.

=


D. 
[image: image631.wmf]100

S193.

=


Câu 23: Đạo hàm hàm số
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Câu 31: Đạo hàm hàm số  
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Câu 32: Dãy nào sau đây là cấp số nhân
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Câu 33: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Khi đó  vectơ bằng 
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Câu 2: Cho hàm số 
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Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 3, 
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b) Gọi G là trọng tâm tam giác ABD. Tính khoảng cách từ G đến (SBD) 
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